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THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

BUỔI 
SÁNG

6:45 - 7:15 Đón trẻ đầu ngày

7:15 - 7:30 Vận động chào buổi sáng

7:30 - 8:00 Dùng bữa ăn sáng

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45
Lịch thiệp nhã nhặn

Nói lời cảm ơn
Toán học nền tảng

Ôn 1 – nhiều
Rèn luyện thể chất

Bài khởi động
Nặn

Nặn con lật đật
Công nghệ

Tìm hiểu cái xích đu

8:45 - 9:15

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN

Playtime Activity 1
Move Your Body

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN

Playtime Activity 2
What is it?

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN

Playtime Activity 3
Letter Aa

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN

Playtime Activity 4
Number 1 - 5

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN

Playtime Activity 5
Review all the learned 

content.

9:15- 9:30 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:30 - 10:30
Trạm vui chơi

Lăn bóng bằng tay

Hoạt động với nước
Lý thuyết giới thiệu

dụng cụ hỗ trợ an toàn
hồ bơi 

Trạm vui chơi
Leo núi tháp chữ A

Hoạt động với nước
Giới thiệu dụng cụ 

hỗ trợ an toàn hồ bơi 
Hoạt động ngoài trời

TCDD: Chim bay cò bay
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10:30 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Dùng bữa ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

11:45 - 13:45 Nghỉ ngơi buổi trưa

13:45 - 14:30 Dùng bữa ăn xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

BUỔI 
CHIỀU

14:30 - 15:00
Làm quen chữ viết tiếng 

việt
Bảng nét cơ bản

Cảm thụ TPVH 
Thỏ ngoan

Toán học tư duy logic
Ghép cặp đồ vật đi cùng

Cảm thụ âm nhạc
Học hát "lời chào 

buổi sáng" (Tiết 2)

Toán học nền tảng
Phân biệt dài ngắn
với gậy đỏ 5 thanh

15:00 - 15:30
Montessori cá nhân

Di chuyển bàn và ghế
Montessori cá nhân

Môi trường tự nhiên
Tìm hiểu chức năng

và vai trò của 5 
giác quan

Montessori cá nhân Montessori cá nhân

15:30- 16:00

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN

Language & Expression
My Body is Private

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN
Story

Five Senses

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN

Phonics
Letter Aa

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN

Logical Thinking
Number 1 - 5

Tương tác tiếng Anh với 
GVNN
Review

Show and tell

16:00- 16:30 Sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Lớp ngoài giờ
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